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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Trung tâm Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và UBND 05 phường thuộc thành phố Biên Hòa gồm: Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Trảng Dài, Long Bình trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) nhằm thống nhất hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để ngăn chặn có hiệu quả các vụ chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xây dựng nhà, xưởng trái phép, vận chuyển, mua bán, kinh doanh trái phép lâm sản và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý.
2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và UBND 05 phường thuộc thành phố Biên Hòa gồm: Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Trảng Dài, Long Bình có liên quan đến hoạt động quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng giữa Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và 05 phường: Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Trảng Dài, Long Bình là quan hệ công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi lực lượng, đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất từng lực lượng, sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương một cách đồng bộ.

3. Đảm bảo sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo việc phối hợp giải quyết vụ, việc được kịp thời, chính xác, khách quan theo quy định của pháp luật; không vượt quá phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc làm ảnh hưởng đến công việc của các đơn vị. Trường hợp chưa có sự thống nhất trong biện pháp, cách giải quyết vụ việc hoặc trao đổi thông tin hay những yêu cầu vượt quá quyền hạn, các đơn vị phải bàn bạc cụ thể để thống nhất giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét và có chủ trương giải quyết cụ thể.

4. Các lực lượng phối hợp phải chấp hành nghiêm sự chỉ huy thống nhất của người có thẩm quyền theo phương án phối hợp giải quyết các vụ việc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình huống theo quy định của Nhà nước. Việc xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng PCCCR và quản lý lâm sản phải kiên quyết, chủ động, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QLBVR, PCCCR

Mục I

TRÁCH NHIỆM CHUNG

Điều 3. Hoạt động phối hợp
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng. 

2. Phối hợp kiểm tra, phát hiện những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn quản lý chung; thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, lập biên bản vi phạm, báo cáo cơ quan chức năng giải quyết; xác minh các thông tin liên quan để làm căn cứ xử phạt; cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ vi phạm; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và quy định của pháp luật.

3. Tham mưu UBND các cấp xây dựng phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có rừng xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, thẩm định việc bố trí lực lượng, trang bị dụng cụ, phương tiện kỹ thuật, xây dựng các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Tham gia tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập chữa cháy rừng; xây dựng các tổ, đội trực tiếp tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các đơn vị chủ rừng và các phường.

5. Phối hợp chữa cháy rừng; hỗ trợ phương tiện, lực lượng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

6. Trao đổi thông tin về tình hình bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý, tình hình phối hợp của các lực lượng, kết quả ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Điều 4. Quản lý hồ sơ vi phạm
Hồ sơ vi phạm được quản lý và lưu trữ theo chế độ quản lý hồ sơ của từng đơn vị. 
Mục II

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CỦA TỪNG CƠ QUAN

Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và phương án về quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong khu vực chung, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Tăng cường củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức rừng và đất rừng gắn với địa bàn hành chính của từng phường, xã. Nắm vững tình hình quản lý và sử dụng đất trên từng lô thuộc địa phận của từng phường, xã.

3. Xây dựng lực lượng đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ QLBVR, thường trực chủ động và sẵn sàng phối hợp với lực lượng của địa phương trong công tác bảo vệ rừng và bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực chung.

4. Tổ chức tổ, đội PCCCR trong mùa khô, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kịp thời các thiết bị PCCCR. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra theo phương châm 04 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”.

5. Tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật quản lý bảo vệ rừng Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa chủ động liên lạc với UBND các phường, xã (bằng phương tiện nhanh nhất) để phối hợp lực lượng lập biên bản và chuyển đến UBND phường, xã để giải quyết. Những trường hợp vi phạm vượt quá khả năng khống chế của Trung tâm và phường, xã thì hai bên báo cáo đề nghị lực lượng Kiểm Lâm, Công an huyện, thành phố can thiệp hỗ trợ. Tổng hợp và thông báo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng theo định kỳ hàng quý cho Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và các UBND phường có chung địa bàn quản lý. 

Điều 6. Trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm Biên Hòa
1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn. 

2. Phân cử cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên gắn bó với lực lượng QLBVR của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, theo dõi và kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, cất giấu, mua, bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép trên địa bàn. Tham gia phối hợp ngăn chặn và ứng cứu kịp thời các trường hợp vi phạm quản lý bảo vệ rừng về PCCCR.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

4. Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng.

5. Cung cấp thông tin cho các cơ quan phối hợp về tình hình phá rừng, mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép, các đối tượng bị xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng để có biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn chặn. Việc trao đổi, xử lý thông tin về bảo vệ rừng phải đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời.

6. Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng theo thẩm quyền.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND các phường
1. Quản lý diện tích, ranh giới hành chính và các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

2. Phân công cụ thể thành viên lãnh đạo trong ủy ban nhân dân để theo dõi, chỉ đạo trực tiếp về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn phường quản lý.
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai, thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công nhận trong việc sử dụng đất trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

4. Chỉ đạo khu phố, cụm dân cư xây dựng và thực hiện các quy ước quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Xây dựng lực lượng thường trực, lấy lực lượng Công an, trật tự đô thị và Dân quân Tự vệ làm nòng cốt, sẵn sàng tham gia, phối hợp với Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa và các cơ quan chức năng khác trong việc ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất xây dựng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời báo cáo lên cấp trên đối với vụ việc khi vượt quá thẩm quyền xử lý của UBND phường; giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật.

6. Xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Chế độ chính sách
1. Chế độ và chính sách đối với việc tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT- BTC-BNN&PTNT ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.
2. Chế độ và chính sách đối với những người trực tiếp tham gia công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản, săn bắt trái phép động vật hoang dã thực hiện theo Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14  tháng 4  năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Hạt Kiểm lâm Biên Hòa, UBND phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Trảng Dài, Long Bình và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý chung.

2. Hàng năm Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Biên Hòa, UBND phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Trảng Dài, Long Bình tổ chức đánh giá tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế. Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa tổng hợp trình UBND thành phố Biên Hòa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.
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